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NGHỊ QUYẾT

Về ứng dụng và phát triển công nghệ tự động hoá phục vụ

công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

_________________

 

Công nghệ tự động hoá là tập hợp các phương pháp và kỹ thuật tiên tiến nhằm tạo

ra các thiết bị, hệ thống thiết bị và quá trình sản xuất được điều khiển tự động để

thay thế hoặc giảm nhẹ lao động trực tiếp của con người, đồng thời nâng cao năng

suất lao động, chất lượng của sản phẩm và hiệu quả hoạt động của con người trong

các loại hình công việc khác nhau.

Ngày nay, tự động hoá xâm nhập và phát triển mạnh mẽ vào tất cả mọi lĩnh vực hoạt

động của đời sống xã hội, có vai trò to lớn thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao khả

năng cạnh tranh của sản phẩm, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế.

Nghị quyết này khái quát tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ tự động hoá ở

nước ta, khẳng định các quan điểm, mục tiêu và đề ra các chủ trương, biện pháp

thực hiện để thúc đẩy việc ứng dụng và phát triển công nghệ tự động hoá trong quá

trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

I. TÌNH HÌNH VÀ YÊU CẦU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ Ở VIỆT

NAM

1. Nền công nghiệp nước ta được hình thành và phát tiển từ một nước nông nghiệp

lạc hậu lại phải trải qua nhiều năm chiến tranh nên mặc dù trong những năm qua đã

được quan tâm đầu tư, đổi mới và gần đây có những sự thay đổi rõ rệt, nhưng nhìn

chung vẫn còn là một nền công nghiệp chậm phát triển với công nghệ sản xuất lạc

hậu, sản xuất thủ công và cơ khí nhỏ chiếm tỷ lệ lớn trong nhiều lĩnh vực kinh tế, mới
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có một số các dây chuyền sản xuất được bán tự động hoặc tự động hoá ở trình độ

thấp và còn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Nhằm tạo ra sự chuyển biến trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, năm 1990

Chính phủ đã ra quyết định thành lập Ban điều hành Nhà nước về tự động hoá. Năm

1994 hội khoa học công nghệ tự động Việt Nam được thành lập để tập hợp và phát

huy tiềm lực của đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên gia khoa học - kỹ thuật trong lĩnh

vực tự động hoá. Mấy năm nay công tác nghiên cứu triển khai phát triển công nghệ

tự động hoá đã được quan tâm và đầu tư phát triển. Các chương trình nghiên cứu

khoa học - công nghệ và các dự án thử nghiệm khoa học - công nghệ về tự đông

hoá cấp Nhà nước giai đoạn 1986 - 1990; 1991 - 1995; 1996 - 2000 đã được triển

khai thực hiện và đã thu được một số kết quả bước đầu trong việc đưa kết quả

nghiên cứu vào ứng dụng sản xuất. Nhưng nhìn chung, hiệu quả của các hoạt động

này còn thấp và còn nhiều hạn chế.

3. Công tác đào tạo cán bộ về lĩnh vực tự động hoá đã có những chuyển biến, nội

dung và hình thức đào tạo được hiệu chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tiến bộ kỹ

thuật và yêu cầu sử dụng cán bộ, song cơ sở vật chất kỹ thuật của các cơ sở nghiên

cứu và đào tạo cán bộ về lĩnh vực tự động hoá vẫn còn nghèo nàn, không đồng bộ.

Sự phối hợp hoạt động giữa các cơ sở đào tạo với các viện nghiên cứu và các cơ sở

sản xuất để nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ chưa được quan tâm đúng mức.

Lực lượng cán bộ, chuyên gia kỹ thuật tự động hoá hiện nay còn thiếu và yếu chưa

đáp ứng được nhu cầu thực tế đòi hỏi.

4. Gần đây, bên cạnh việc hình thành những khu công nghiệp, xí nghiệp liên doanh

với nước ngoài có công nghệ sản xuất tự động hoá hiện đại, việc triển khai ứng dụng

công nghệ mới, cải tiến, nâng cấp dây chuyền sản xuất của các cơ sở sản xuất, các

doanh nghiệp đã có bước phát triển. Tuy nhiên, công việc này mới mang tính chất

cục bộ, tự phát, còn nhiều vấn đề tồn tại trong các khâu từ nhập khẩu đến làm chủ

công nghệ, cần có sự quản lý và chỉ đạo thống nhất của Nhà nước.

Nhìn chung, trong nền công nghiệp nước ta đã có sự quan tâm đầu tư đổi mới công

nghệ, nghiên cứu triển khai ứng dụng các công nghệ sản xuất tự động hoá tiên tiến,



nhưng công tác này còn chậm. Sự chậm phát triển và đổi mới ứng dụng công nghệ

tự động hoá là một nguyên nhân làm cho năng suất, chất lượng sản phẩm của nhiều

ngành kinh tế chậm được nâng cao, đang là một thách thức lớn đối với yêu cầu phát

triển kinh tế - xã hội của nước ta.

5. Việc thực hiện các mục tiêu của chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất

nước trong những năm tới đặt ra yêu cầu cấp bách phải tổ chức, thực hiện một

chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ tự động hoá. Sự phát triển và đổi

mới nhanh chóng công nghệ tự động hoá của các nước trong khu vực và thế giới tạo

điều kiện cho chúng ta tiếp thu và áp dụng ngay các thành tựu mới của công nghệ tự

động hoá hiện đại, tiên tiến. Tiềm năng vốn có của đội ngũ cán bộ kỹ thuật khi được

tập hợp và sắp xếp lại, với những cơ chế, chính sách phù hợp và sự đầu tư thích

đáng của Nhà nước sẽ trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy tiến trình tự động

hoá các qua trình sản xuất.

Tình hình trên đây đòi hỏi nước ta phải có chiến lược riêng thông qua một chương

trình quốc gia phát triển ứng dụng công nghệ tự động hoá nhằm góp phần nhanh

chóng đưa nước ta vượt qua khỏi nguy cơ tụt hậu về kinh tế, vươn tới hội nhập vào

cộng đồng thế giới và khu vực đang phát triển sôi động.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG

NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ ĐẾN NĂM 2020

1. Quan điểm ứng dụng và phát triển tự động hoá

a. Phát triển tự động hoá ở nước ta phải đồng thời đi theo cả hai hướng: Tiếp thu,

ứng dụng những công nghệ tự động hoá tiên tiến của nước ngoài và nâng cao năng

lực khoa học và công nghệ nội sinh để nghiên cứu nâng cao, sáng tạo công nghệ.

Trong giai đoạn trước mắt, tiếp thu, ứng dụng công nghệ là hướng chủ yếu.

b. Kết hợp một cách hợp lý giữa việc đổi mới công nghệ (kể cả đổi mới từng phần,

hiện đại hoá từng khâu, tùng bộ phận) với việc tận dụng các công nghệ hiện có

nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và khai thác mọi tiềm lực vốn có phục vụ phát triển

sản xuất.



c. Tranh thủ đi thẳng vào ứng dụng công nghệ tự động hoá hiện đại có chọn lọc, phù

hợp đối với từng ngành, từng lĩnh vực sản xuất và trong từng giai đoạn phát triển

khác nhau. Chủ động trong chuyển giao công nghệ và nghiên cứu làm chủ công

nghệ nhập để khai thác nâng cao hiệu quả ứng dụng, đồng thời làm cơ sở cho việc

nghiên cứu sáng tạo nâng cao.

d. Triển khai ứng dụng công nghệ tự động hoá vào các lĩnh vực sản xuất, hoạt động

dịch vụ kinh tế - xã hội, có phân giai đoạn thực hiện và đầu tư có trọng tâm vào lĩnh

vực sản xuất công nghiệp được lựa chọn nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản

phẩm trên thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu, vào các ngành then chốt phục vụ xây

dựng cơ sở kết cấu hạ tầng.

đ. Các nội dung của công tác nghiên cứu khoa học công nghệ phải xuất phát trực

tiếp từ nhu cầu thực tế sản xuất trên cơ sở thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa

Nghiên cứu - Đào tạo - Sản xuất.

2. Mục tiêu ứng dụng và phát triển công nghệ tự động hoá

a. Mục tiêu ngắn hạn đến năm 2000

- Lựa chọn, tiếp thu, giám định, làm chủ và khai thác có hiệu quả các công nghệ tự

động hoá tiên tiến của nước ngoài được chuyển giao vào Việt Nam.

- Vận hành và khai thác có hiệu quả các thiết bị và dây chuyền công nghệ tự động

hoá hiện có của các ngành sản xuất, đồng thời thực hiện việc cải tiến, nâng cấp

hoặc đổi mới công nghệ trên cơ sở áp dụng công nghệ tự động hoá hoặc nâng cao

mức độ tự động hoá.

- Tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị theo hướng ứng dụng các công nghệ,

thiết bị tự động hoá tiên tiến trong một số lĩnh vực sản xuất công nghiệp và các

ngành then chốt như: Năng lượng, Dầu khí, Chế tạo máy, sản xuất Vật liệu xây

dựng, Giao thông, Luyện kim, chế biến Nông - Lâm - Hải sản v.v...

- Tập hợp và xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên gia kỹ thuật chuyên ngành tự động

hoá và từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu triển khai của đội ngũ này để có

thể đảm đương được việc thực hiện các nhiệm vụ với yêu cầu ngày càng cao trong


